
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận
Bùi Đăng Thanh Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQKT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.9 8

MSV: B15DCKT149 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 7

Ngày sinh: 15/04/1995 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 7

CMT/CC: 045156257) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Thương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.9 9

(Lớp: D15CQQT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.2 9

MSV: B15DCQT168 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 9

Ngày sinh: 22/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đình Việt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 8

(Lớp: D15CQQT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.5 8

MSV: B15DCQT197 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 7

Ngày sinh: 30/10/1994 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /6/2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp 

ngày 29/01/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 29/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp 

ngày 21/9/2020, thời hạn của 

chứng chỉ: 21/9/2022

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp 

ngày 20/01/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 20/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Ngô Thị Thanh Hiền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 8

(Lớp: D15CQKT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCKT052 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 03/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 071019494) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Khánh Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x DC 9

(Lớp: D15CQKT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.5 9

MSV: B15DCKT091 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 01/02/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.6 9

CMT/CC: 187613216) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Hoàng Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 9

(Lớp: D15CQDT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.7 9

MSV: B15DCDT120 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.7 9

Ngày sinh: 29/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.6 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngô Đăng Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.7 9

MSV: B15DCDT170 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 14/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

4

5

6

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 450), cấp 

ngày 15/01/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 15/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 505), cấp 

ngày 07/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 07/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp 

ngày 27/12/2020, thời hạn của 

chứng chỉ: 27/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 505), cấp 

ngày 07/5/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 07/5/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đặng Văn Nghĩa BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.8 10

(Lớp: D15CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B15DCDT143 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.2 10

Ngày sinh: 22/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.8 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nghiêm Đình Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 10

(Lớp: D15CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 10

MSV: B15DCDT087 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 06/08/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thành Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.7 10

(Lớp: D15CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 8.4 10

MSV: B15DCCN317 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 10

Ngày sinh: 19/07/1994 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10

CMT/CC: 173217123) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Tuấn Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: E15CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B15DCCN024 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 20/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 017283115) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - x 5.2 8

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - x 0.0 8

8

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 850), cấp 

ngày 23/01/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 23/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 595), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 24/4/2023

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 580), cấp 

ngày 17/5/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 17/5/2023

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 585), cấp 

ngày 26/12/2020, thời hạn của 

chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Dương Ngọc Tráng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.7 9

MSV: B15DCVT409 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 9

Ngày sinh: 01/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 163439344) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngụy Tôn Định BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 9

MSV: B15DCVT069 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.7 9

Ngày sinh: 04/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.6 9

CMT/CC: 122213649) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Minh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.7 10

(Lớp: D15CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.1 10

MSV: B15DCVT428 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - V -

Ngày sinh: 12/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 017510132) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đức Thắng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 9

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B15DCVT365 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 31/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.4 9

CMT/CC: 017445639) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B1), cấp 

ngày 25/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B1), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B1), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Mạnh Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 10

(Lớp: D15CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 10

MSV: B15DCVT054 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 28/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.8 10

CMT/CC: 122253728) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thế Nguyên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.1 8

(Lớp: D15CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.4 8

MSV: B15DCVT288 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 06/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.9 7

CMT/CC: 163441204) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Đăng Cương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x DC 8

(Lớp: D15CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.4 8

MSV: B15DCVT048 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.9 7

Ngày sinh: 23/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 7

CMT/CC: 142775868) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 8

MSV: B15DCVT250 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 7

Ngày sinh: 12/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 174665849) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 485), cấp 

ngày 19/3/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 19/3/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp 

ngày 04/3/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 04/3/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Việt Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.5 8

MSV: B15DCVT095 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 2.4 7

Ngày sinh: 25/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.6 7

CMT/CC: 017363015) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Văn Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.5 10

(Lớp: D15CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 10

MSV: B15DCVT153 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10

Ngày sinh: 19/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 163441249) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Quốc Vũ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 8

MSV: B15DCVT457 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.9 7

Ngày sinh: 07/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 174572981) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Đăng Lâm BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 10

(Lớp: D15CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.9 10

MSV: B15DCAT105 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10

Ngày sinh: 15/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.9 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

IELTS (điểm thi: 4.5), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 17/4/2023

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B2), cấp 

ngày 17/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp 

ngày 25/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 25/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 560), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 24/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Quốc Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.6 9

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9

MSV: B15DCAT039 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 03/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Xuân Thiện BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.8 9

MSV: B15DCAT159 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.3 9

Ngày sinh: 18/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đình Hiệp BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 7.6 9

(Lớp: D15TKDPT3 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.7 9

MSV: B15DCPT084 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 2.5 9

Ngày sinh: 31/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.6 9

CMT/CC: 125712814) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thị Thu Hương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.0 10

(Lớp: D15TKDPT3 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 10

MSV: B15DCPT110 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.7 10

Ngày sinh: 25/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10

CMT/CC: 142737718) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp 

ngày 01/02/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 01/02/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

APTIS (điểm thi: B1), cấp 

ngày 18/4/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 590), cấp 

ngày 23/01/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 23/01/2023

Trang 7 / 8



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Trần Thị Thanh Huyền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.4 8

(Lớp: D15CQKT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCKT081 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 16/08/1995 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 7

CMT/CC: 241467355) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 28 sinh viên

28

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp 

ngày 13/5/2021, thời hạn của 

chứng chỉ: 13/5/2023

Trang 8 / 8


